PAGE  
6

	UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BÌNH ĐỊNH

                         ────
	              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              ─────────

	 
	 


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 2/9/2006 trên địa bàn tỉnh Bình Định
  ( ban hành kèm theo Quyết định số  556 / QĐ-UBND ngày 25/7/2006)
─────

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HĐĐX ngày 17/7/2006 của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương về thi hành Quyết định số 797/2006/QĐ-CTN ngày 7/7/2006 của Chủ tịch nước Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá năm 2006, UBND tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 2/9/2006 như sau:

A- Mục đích, yêu cầu:


- Đặc xá nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2006) là thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội;


- Đặc xá năm 2006 phải tiến hành công khai, dân chủ, công bằng và đảm bảo nghiêm minh, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, không để sót lọt và tiêu cực xảy ra trong công tác đặc xá.


- Đặc xá phải đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt "Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm" và "Chương trình hành động phòng, chống ma tuý", tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá nhanh chóng hoà nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống

B-  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá và phân công trách nhiệm trong công tác đặc xá:


I- Đối tượng xét đặc xá, bao gồm:


1. Người bị kết án tù đang chấp hành hình phạt tù tại Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh quản lý.

2. Người bị kết án phạt tù đang được hoãn chấp hành hình phạt tù do TAND tỉnh Bình Định quyết định.

3. Người bị kết án tù đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù do TAND tỉnh Bình Định quyết định.
II- Điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá :

1- Phạm nhân đã chấp hành hình phạt tù tại Phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam Công an tỉnh được xét đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:


a- Chấp hành tốt Quy chế, Nội quy trại tạm giam; tích cực học tập, lao động, cải tạo, trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ khá trở lên; khi được đặc xá không làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.


 b- Đã thực sự chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam ít nhất được 1/2 (một phần hai) thời hạn đối với hình phạt tù có thời hạn; 14 (mười bốn) năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 năm (theo Bộ Luật hình sự 1985 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/12/1989, ngày 12/8/1991, ngày 22/12/1992 và ngày 10/5/1997).


c- Đối với phạm nhân có đủ điều kiện quy định tại điểm  a, đã thực sự chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam ít nhất được 1/3 (một phần ba) thời hạn đối với hình phạt tù có thời hạn; 12 (mười hai) năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 năm (theo Bộ Luật hình sự 1985 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/12/1989, ngày 12/8/1991, ngày 22/12/1992 và ngày 10/5/1997), có một trong những tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét đặc xá:


- Phạm nhân lập công lớn trong quá trình chấp hành hình phạt tù: Đã giúp trại giam, trại tạm giam hoặc cơ quan điều tra phát hiện tội phạm; đã phát hiện hoặc bắt được phạm nhân trốn khỏi nơi giam; đã cứu được tính mạng người khác trong tình thế hiểm nghèo; đã tích cực cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của công dân trong thiên tai, hoả hoạn (không áp dụng cho những phạm nhân đã lập công trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử).


- Bản thân là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng hoặc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được tặng các danh hiệu “Dũng sỹ” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; có thân nhân là liệt sỹ hoặc “Gia đình có công với nước”.


- Người già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; khi phạm tội là người chưa thành niên; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


- Người bị kết án phạt tù do phạm các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế hoặc các tội về chức vụ đã chấp hành  xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và đã thực hiện đầy đủ phần bồi thường thiệt hại về dân sự.


2- Người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu trong thời gian được hoãn đã lập công; đã quá già yếu; đang ốm đau kéo dài hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.

3- Người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, nếu trong thời gian được tạm đình chỉ đã lập công hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.


4- Các trường hợp đặc biệt khác, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xét và trình Chủ tịch nước quyết định.


5- Không xét đặc xá cho những phạm nhân sau:


- Phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia.


- Phạm nhân bị kết án tù chung thân chưa được giảm xuống tù có  thời hạn.


- Phạm nhân đã từng được hưởng đặc xá.


- Phạm tội kinh tế, chức vụ chưa thực hiện xong đền bù thiệt hại.


- Phạm tội có tổ chức, băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; cầm đầu các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm.


- Phạm các tội về ma tuý và phạm các tội khác có tiền sự nghiện các chất ma tuý.


- Phạm tội mua bán phụ nữ, trẻ em; phạm tội lừa đảo có mức án trên 10 năm; cướp có vũ khí, cướp có tổ chức.


- Đồng thời phạm hai tội giết người và cướp; giết người và hiếp dâm; cướp và hiếp dâm.


- Có 02 tiền án trở lên.


- Phạm các tội và trong bản án có thể hiện việc phải bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và chưa bồi thường xong cho người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại.


- Đang có kháng nghị, kháng cáo theo trình tự điều tra, truy tố, xét xử lại theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác.


III- Phân công trách nhiệm:


1. Công an tỉnh là cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá của tỉnh có trách nhiệm:


- Giúp Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, trại tạm giam triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006 và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương;


- Lập phiếu xét đặc xá, danh sách người được xét  đặc xá, thống kê phân tích số người được xét đặc xá; kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, danh sách đối tượng xét đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh;

- Bố trí chương trình, thời gian và chuẩn bị nội dung tài liệu, hồ sơ các cuộc họp Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh;


- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đặc xá, chuyển  Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;


- Khi được Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh uỷ quyền, Uỷ viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh được triệu tập cuộc họp các thành viên của Hội đồng, lấy ý kiến về những vấn đề khẩn cấp để các thành viên cho ý kiến trả lời và chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cụ thể khác nảy sinh trong quá trình thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006;


- Chỉ đạo việc lập hồ sơ xét đề nghị đặc xá ở Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại tạm giam; chỉ đạo trại tạm  giam hướng dẫn phạm nhân thông báo cho thân nhân phạm nhân nộp tiền thi hành hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, tiền truy thu, án phí dân sự hoặc bồi thường dân sự cho cơ quan thi hành án dân sự;


- Tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đặc xá; trả lời bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có đơn khiếu nại về trường hợp không được đặc xá theo lý do của thành viên để lại;


- Phối hợp Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan báo chí để tuyên truyền về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền của công an tỉnh, đặcbiệt là trên chuyên mục truyền hình vì An ninh Tổ quốc thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo là đặc công tác tuyên truyền lên hàng đầu, thực hiện tốt các nội dung cần tuyên truyền mà kế hoạch của Bộ Công an đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá; 


- Chỉ đạo, tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù cho phạm nhân trong trại tạm giam theo nghi lễ nghiêm trang.


- Làm các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác đặc xá do Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh giao.


2- Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh hướng dẫn Toà án các cấp lập hồ sơ, tổng hợp danh sách phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá, trình Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh xét duyệt.


- Hướng dẫn Toà án nhân dân các cấp làm các thủ tục, cấp giấy chứng nhận được đặc xá miễn chấp hành hình phạt tù còn lại cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù khi có Quyết định của Chủ tịch nước.


- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp lập danh sách, thông báo kịp thời cho Toà án nhân dân Tối cao, Công an tỉnh biết những đối tượng mà bản án 
đang bị kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác.

3- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố kiểm sát chặt chẽ việc đề nghị xét đặc xá và phối hợp với Toà án nhân dân các cấp phát hiện những đối tượng có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác, để thông báo kịp thời cho Công an tỉnh biết.


4- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo UBMTTQ các cấp và phối hợp với tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong phạm vi chức năng của mình, đề cao trách nhiệm giám sát, tham gia thực hiện các quy định về đặc xá. Đồng thời tham gia tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được hưởng đặc xá trở về hoà nhập với gia đình và cộng đồng, sớm ổn định đời sống.


5- Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác đặc xá: tạo điều kiện cho gia đình phạm nhân thực hiện hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nộp án phí dân sự, nộp tiền truy thu hoặc bồi thường dân sự; cử cán bộ trực tiếp đến trại tạm giam  để thu tiền là hình phạt bổ sung hoặc bồi thường dân sự của gia đình phạm nhân (trại tạm giam không được trực tiếp thu tiền phạt hoặc tiền bồi thường dân sự của gia đình phạm nhân).


6- Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân, người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có liên quan đến công tác đặc xá.


7- Sở Văn hoá - Thông tin chỉ đạo tốt việc tuyên truyền về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.


8- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan; tổ chức, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương có liên quan tổ chức việc dạy nghề , tạo việc làm cho những người được đặc xá để họ sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội, hoà nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

9- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các địa phương  trong phạm vi chức năng của mình cung cấp đầy đủ, kịp thời các chứng nhận, xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các kết luận có liên quan đến phạm nhân và người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được đề nghị xét đặc xá theo yêu cầu của Toà án nhân dân. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được hưởng đặc xá trở về hoà nhập với gia đình và cộng đồng, sớm ổn định đời sống.

10- Sở Tài chính cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung cho công tác đặc xá năm 2006.
C- Thời gian thực hiện:


- Từ ngày 25/7 đến ngày 26/7/2006 Hội đồng xét đề nghị trại tạm giam,  Hội đồng tư vấn đặc xá Công an tỉnh, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh hoàn thành thủ tục, xét duyệt hồ sơ phạm nhân được đặc xá.


- Ngày 28/7/2006 làm việc với Tổ chuyên viên liên ngành Trung ương đến trực tiếp các địa phương, đơn vị để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá.


- Tổ chức tha tù khi có Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá.


D- Khen thưởng, kỷ luật:


1- Công tác đặc xá phải được sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích theo quy định về khen thưởng hiện hành.


2- Cần phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai sót, lệch lạc trong công tác đặc xá để chấn chỉnh ngay; xử lý nghiêm minh những tập thể và cá nhân  có hành vi tiêu cực trong công tác đặc xá. Cơ quan, đơn vị để xảy ra sai sót, tiêu cực trong công tác đặc xá thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh.


Căn cứ vào kế hoạch này, các sở, ban, ngành có liên quan đến công tác đặc xá; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên của Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh (thông qua Công an tỉnh- Cơ quan Thường trực HĐTVĐX tỉnh) để hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.


                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
                                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                     Nguyễn Văn Thiện
